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C©u 1: (4,5 điểm)

 1/ Nêu các hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm sau và viết PTPƯ để giải thích.

         a) Cho một mẩu Na vào cốc nước để sẵn mẩu giấy quỳ tím.
     b) Cho Zn vào dung dịch H2SO4 loãng, dẫn khí sinh ra vào ống nghiệm chứa sẵn một ít oxi. Đưa ống nghiệm lại gần ngọn lửa đèn cồn.

     c) Đốt P trong lọ có sẵn một ít nước cất sau đó đậy nút lại rồi lắc đều cho đến khi khói trắng tan hết vào trong nước. Cho mẩu quỳ tím vào dung dịch trong lọ.

 2/ Trình bày cách nhận biết các kim loại: K, Zn, Cu, Ag đựng trong các bình bị mất nhãn.

C©u 2: (3,5 ®iÓm) 

       1/ Cho một luồng khí H2 dư lần lượt đi qua 5 ống mắc nối tiếp đựng các oxit được nung nóng ( như hình vẽ)


                               (1)                      (2)                    (3)                     (4)                     (5)

   a) Hãy xác định các chất rắn còn lại trong từng ống sau thí nghiệm.

   b) Sau thí nghiệm chọn chất rắn nào trong các ống trên dùng để điều chế H2 trong phòng thí nghiệm. Viết các PTHH minh họa.

      2/ Các chất nào sau đây có thể tác dụng được với nhau? Viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có):  K ; SO2 ; H2O , Fe3O4 , H2 ; NaOH ; HCl.
 C©u 3: (4 ®iÓm)     
     1/ Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O và bao nhiêu gam dung dịch CuSO4 8% để điều chế được 500 gam dung dịch CuSO4 16% ?

     2/ Hòa tan 11,44 gam Na2CO3.xH2O vào 88,56 gam nước ta được một dung dịch có nồng độ 4,24%. Tìm x ?

 C©u 4: (4 ®iÓm )

          Cho 8 gam hỗn hợp X gồm 3 kim loại Mg, Al, Fe vào dung dịch chứa  12,7 gam axit HCl, phản ứng kết thúc thu được dung dịch A và 3,36 lit khí (đ.k.t.c).

a) Axit HCl hết hay dư ?

b) Tổng khối lượng muối có trong dung dịch A ?

c) Cho 8 g hỗn hợp X trên vào dung dịch H2SO4 dư, phản ứng xong thu được V lít khí H2 ở (đ.k.t.c). Tính khối lượng H2SO4 đem thí nghiệm, biết lượng axit đã lấy dư 10%.  

 C©u 5: ( 4 ®iÓm) 

    Hỗn hợp A (gồm 2 kim loại X và Y đều hoá trị II). Biết nguyên tử khối của X bằng phân tử khối oxit của Y. Lấy 10 g hỗn hợp A đem đốt cháy vừa đủ trong 19,6 lit không khí (đktc) thu được m gam hỗn hợp B (gồm 2 oxit).

a) Tính giá trị m ? Biết thể tích oxi chiếm 20% thể tích không khí.

b) Tìm X và Y. Biết số phân tử oxi phản ứng với Y gấp 2,5 lần số phân tử oxi phản ứng với X.

( H = 1; O = 16; Fe = 56; Cl =35,5; S =32; C =12; Ca = 40; Cu = 64; Mg = 24; Al =27; Na= 23)

--------------- Hết --------------

Họ tên thí sinh …………………………………….. Số báo danh ………………
	
	


I/ H­​íng dÉn chung
    - NÕu thÝ sinh lµm bµi kh«ng theo c¸ch nªu trong ®¸p ¸n mµ vÉn ®óng th× cho ®ñ ®iÓm nh­​ h­​íng dÉn quy ®Þnh ( ®èi víi tõng phÇn ). 

   - Trong khi tính toán, nếu nhầm lẫn một câu hỏi nào đó dẫn đến kết quả sai nhưng phương pháp giải đúng thì trừ đi nửa số điểm giành cho phần hoặc câu đó. Nếu tiếp tục dùng kết quả sai để giải các vấn đề tiếp theo thì không tính điểm cho các phần sau.
   - Đối với pthh nào mà cân bằng hệ số sai hoặc thiếu cân bằng ( không ảnh hưởng đến giải toán) hoặc thiếu điều kiện thì sẽ trừ nửa số điểm giành cho pt đó. Trong một pthh, nếu có từ một CTHH trở lên viết sai thì pt đó không được tính điểm.

II/ Đáp án và thang điểm chấm
C©u 1: (4 ®iÓm )
   1/ ( 2,75 điểm) Nêu đúng mỗi hiện tượng được 0,5 điểm. Viết đúng 5 PTPƯ mỗi PT được 0,25 điểm.

	a)  Viên Na tan dần, chạy nhanh trên mặt nước đồng thời có khí không màu thoát ra, giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh

          2Na  +  2H2O   (   2NaOH  + H2        
	  0,75đ

	b) Có tiếng nổ nhỏ phát ra, khí trong ống nghiệm cháy với ngọn lửa màu xanh nhạt

                             Zn   + 2 HCl  (  ZnCl2  +  H2
                                2H2 +  O2    (  2H2O
	1 đ

	                 c)     P cháy sáng sinh ra khói trắng, khói này tan dần trong nước

                             4P    +  5O2    (    2P2O5

                             P2O5  +  3H2O  (  2H3PO4           
	1 đ


    2/  (1,75 điểm)            Học sinh biết:  

	                     Dùng nước nhận biết được K                                                                             

                     Viết đúng PTHH: 2K  +  2H2O   (   2KOH  + H2        
	    0,5 đ

	                     Dùng HCl nhận biết được Zn                                                                            

                     Viết đúng PTHH: 2K  +  2H2O   (   2KOH  + H2        
	0,5 đ

	                 Đốt 2 KL Cu, Ag sau đó cho chất rắn thu được vào dd HCl

                             2Cu    +  O2     (    2CuO
                             CuO  +  2HCl  (   CuCl2   +   H2O       

                      ( Nêu rõ hiện tượng, dấu hiệu nhận biết được)    
	0,75 đ


C©u 2: (3,5 ®iÓm)
	      1/  

         a/ Xác định đúng chất rắn còn lại trong 5 ống,  mỗi trường hợp được 0,25 đ. 

          (1)  MgO          (2)  Cu          (3)  Al2O3         (4)  Fe            (5)  KOH
	1,25 đ

	         b/ Biết chọn đúng Fe và viết đúng PTPƯ: Fe + 2HCl  (  FeCl2  +  H2
	0,5 đ


	      2/ Xác định 7 cặp chất xảy ra PƯ và viết đúng 7 PTHH, mỗi trường hợp đúng được 0,25 điểm

   2K  +  2H2O     (   2KOH  + H2             Fe3O4   +  4H2  (  3Fe  +  4H2O

   2K  +  2HCl     (   2KCl  + H2               Fe3O4 + 8HCl (2FeCl3 +FeCl2 + 4H2O

   SO2  +   H2O    (  H2SO3                         NaOH + HCl ( NaCl  +  H2O

   SO2  +   2NaOH   (  Na2SO3  +  H2O


	1,75 đ


   Câu 3 ( 4 điểm)
	       1/   ( 2điểm)

   Klượng CuSO4 có trong dung dịch 16% là:  mCuSO4 =  
[image: image1.wmf])
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	0,25 đ

	    Gọi  mCuSO4.5H2O = x (g)  (   mddCuSO4(8%) = (500 – x) g
	0,25 đ

	        mCuSO4 (TT) =  
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	0,5 đ

	Có PT:      
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	0,5 đ

	Giải ra được x = 71,43  (   mCuSO4.5H2O  = 71,43 g 

                           mddCuSO4(8%) =  500 – 71,43 = 428,57 g 
	0,5 đ

	        2/  (2 điểm)   

                  Tính được MNa2CO3.xH2O = (106 + 18x ) g

                  Tính được nNa2CO3.xH2O =     
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	0,5 đ

	          (mNa2CO3 =     
[image: image6.wmf])
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    và  mddNa2CO3 = 88,56 + 11,44 = 100 g
	0,5 đ

	                       Lập PT:  
[image: image7.wmf]24

,

4

100

)

18

106

(

100

106

44

,

11

=

´

+

´

x

     Giải ra tìm được x = 10
	1 đ


C©u 4: (4 ®iÓm)  
   a/ (2 điểm)
	Mg + 2HCl  (  MgCl2  +  H2     (1)

Fe  + 2HCl  (  FeCl2  +  H2        (2)

2Al  + 6HCl  (  2AlCl3  +  3H2   (3)
	0,75 đ

	                           n H2 =   3,36 : 22,4 = 0,15 (mol)

          Theo PT 1,2,3 (    
[image: image8.wmf]å

nHCl = 2
[image: image9.wmf]å

nH2 = 2 x 0,15 = 0,3 mol
	0,75 đ

	              mHCl(PƯ) = 0,3 x 36,5 = 10,95 g < 12,7 g    (  Axít dư
	0,5 đ


   b/ ( 0,5 điểm)

	                Vì Axit dư nên X tan hết. 

             mmuối  = mX  + mHCl (PƯ)  - mH2 = 8 + 10,95 – 0,15x2 = 18,65 g 


	0,5 đ


     c/ (1,5 điểm)
	Mg + H2SO4    (  MgSO4  +  H2     (4)

Fe  + H2SO4     (  FeSO4  +  H2       (5)

2Al  + 3H2SO4  ( Al2SO4 +  3H2     (6)
	0,5đ

	Lập luận tìm ra được 
[image: image10.wmf]å

nH2 = 0,15 mol
	0,5đ

	nH2SO4  =  nH2  = 0,15 mol (  mH2SO4(PƯ) = 0,15 x 98 = 14,7 g
	  0,25đ

	mH2SO4(Thực dùng)   = 14,7 + 1,47 = 16,17 g
	  0,25đ


C©u 5: (4®iểm)    
    a/   (2 điểm)                                 

	                            2X  +  O2  (  2XO            (1)

         2Y  +  O2  (  2YO            (2)
	0,5 đ
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Khối lượng hỗn hợp B:   
[image: image14.wmf]hhB
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	1,5 đ


    b/   ( 2 điểm)

	        Vì tỉ lệ số phân tử bằng tỉ lệ số mol   (  
[image: image15.wmf] (2)
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        Gọi     
[image: image17.wmf] (1)

O

2

n

 = a mol   (  
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         Ta có :    a + 2,5a  =  0,175     (     a = 0,05
	0,75 đ

	Theo (1) : nX = 2nO2​ (1) = 2 x 0,05 = 0,1 mol

Theo (2) : nY = 2nO2​ (2) = 2 x 2,5 x 0,05 = 0,25 mol


	0,5 đ

	Vì NTKX  =  PTKYO (  X = Y + 16 

                  Có   mA = 0,1(Y + 16)  +  0,25Y  =  10   (  Y = 24 ( Mg)

                                                                                           X = 40  (Ca)

	0,75 đ
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